
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, Năm học 2024-2025 

I. Thông tin chung 

Học phần: Địa lý Trung Quốc Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: 71SINO40022 Mã nhóm lớp học phần: 241_71SINO40022_01 

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☐                                      Không ☒ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☒                                   Lần 2 ☐ 

II. Đáp án câu hỏi thi 

Câu 1: (5đ) 

STT Cột A Cột B 

1 Hắc Long Giang 
Đây là tỉnh nổi tiếng về nhiệt độ lạnh giá, cùng với TP. Cáp 

Nhĩ Tân (哈尔滨) và Lễ hội Băng Đăng (冰灯) 

2 Bắc Kinh 
Đây la Thủ đô Trung Quốc, là trung tâm chính trị, văn hóa 

và giáo dục của đất nước. 

3 Nội Mông 
Đây là khu tự trị rộng lớn ở phía bắc, nổi tiếng với thảo 

nguyên mênh mông và dân tộc Mông Cổ. 

4 Tân Cương 
Đây là Khu tự trị của dân tộc Duy Ngô Nhĩ, giàu tài nguyên 

khoáng sản. 

5 Tây Tạng 

Đây là khu tự trị nằm trên một cao nguyên. Nơi đây còn 

nổi tiếng với Phật giáo phái Mật Tông và cảnh quan núi 

non hùng vĩ. 

6 Tứ Xuyên 
Đây là tỉnh nổi tiếng với gấu trúc, ẩm thực cay nồng và địa 

hình đa dạng. 

7 Vân Nam 

Đây là tỉnh giáp với Lào, Myanmar và Việt Nam, nổi tiếng 

với sự đa dạng sinh học cao, phong cảnh đẹp và văn hóa 

của nhiều dân tộc thiểu số. 

8 Quảng Tây 
Đây là một Khu tự trị nổi tiếng với cảnh đẹp và văn hóa 

của dân tộc Zhuang (Choang 壮). 

9 Hải Nam 
Đây là tỉnh đảo lớn nhất, nổi tiếng với du lịch biển và là 

một trong những đặc khu kinh tế của Trung Quốc 



 

10 Quảng Đông 

Đây là trung tâm kinh tế quan trọng, nổi tiếng với sản xuất 

và thương mại. Từng là một phần lãnh thổ của nước Nam 

Việt dưới thời Triệu Đà. 

11 Thượng Hải 
Đây là một thành phố trực thuộc trung ương, là trung tâm 

tài chính và thương mại quốc tế sôi động bậc nhất Châu Á. 

12 Đảo Đài Loan 

Đây là một hòn đảo lớn, nơi chính quyền TW chưa thể thiết 

lập quyền quản lý hành chính vì các vấn đề liên quan đến 

lịch sử và quan hệ quốc tế 

 Không sử dụng 

Đây là tỉnh có sông Dương Tử chảy qua, nổi tiếng với Hồ 

Động Đình (洞庭湖), một trong những hồ nước ngọt lớn 

nhất Trung Quốc, và đập Tam Hiệp (三峡大坝). Thủ phủ 

Vũ Hán (武汉) là một trung tâm kinh tế và giao thông lớn 

của tỉnh này." (Thông tin này của tỉnh Hồ Bắc) 

 Không sử dụng 

Đây là một Đặc khu hành chính của Trung Quốc. Nơi đây 

từng đây là thuộc địa của Anh, sau được trao trả lại cho Đại 

Lục vào năm 1997 theo nguyên tắc "Một quốc gia, hai chế 

độ"." (Thông tin này của Hồng Kông) 

Thang điểm: 

- Mỗi thông tin đúng: 0.2đ x 24 thông tin = 4.8đ 

- Sinh viên chỉ ra được thông tin không sử dụng: 0.1đ x 02 thông tin = 0.2đ 

Câu 2 (5đ) 

STT Nội dung  Điểm 

1 
Những yếu tố địa lý giúp Trung Quốc trở thành nền văn 

minh quan trọng và cường quốc: 
2.5 

 

Sông Hoàng Hà và Trường Giang: Cung cấp nước cho nông 

nghiệp, giao thông thuận lợi, hình thành nền văn minh lúa nước, 

dân số đông đúc, nguồn nhân lực dồi dào.  

0.5 

 

Địa hình đa dạng: Đồng bằng, cao nguyên, sa mạc, núi non tạo 

ra sự đa dạng về khí hậu, tài nguyên, sản vật và là bức tường 

thành tự nhiên. Ví dụ: Himalaya, sa mạc Gobi.  

0.5 

 Khí hậu ôn đới: Thuận lợi cho nông nghiệp và đời sống.  0.5 

 
Vị trí địa lý: Trung Quốc nằm ở trung tâm Đông Á, thuận lợi 

cho giao thương và giao lưu văn hóa với các nước láng giềng.   
0.5 



 

 

Tài nguyên thiên nhiên phong phú: Trung Quốc sở hữu nhiều 

loại tài nguyên thiên nhiên quan trọng như than đá, sắt, dầu mỏ... 

tạo điều kiện cho sự phát triển công nghiệp.  

0.5 

2 
Những yếu tố địa lý cản trở Trung Quốc trở thành siêu 

cường toàn cầu: 
2.5 

 
Địa hình hiểm trở: Gây khó khăn cho giao thông, kết nối kinh 

tế và quản lý hành chính, đặc biệt ở phía Tây.  
0.5 

 

Sa mạc và vùng đất khô cằn: Hạn chế diện tích đất nông 

nghiệp, gây áp lực lên tài nguyên, khó phát triển kinh tế ở các 

khu vực này.  

0.5 

 
Bờ biển dài nhưng bị chia cắt: Gây khó khăn cho việc phát 

triển hải quân và kiểm soát biển.  
0.5 

 Thiên tai: Động đất, lũ lụt, hạn hán gây thiệt hại lớn.  0.5 

 

Sự phân bố dân số không đồng đều: Dân số tập trung đông ở 

phía đông, trong khi phía tây thưa thớt, gây ra sự mất cân bằng 

về phát triển kinh tế và xã hội.   

0.5 

 

 

NGƯỜI DUYỆT ĐÁP ÁN 

 

 

 

TS. Phạm Đình Tiến 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024 

GIẢNG VIÊN RA ĐÁP ÁN 

 

 

 

TS. Nguyễn Đăng Khoa 

 

 


